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Bài 2: PHÂN LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN (Số tiết: 03 tiết) ............................. 16 
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1.3.3 Ưu điểm chính của phương pháp hướng đối tượng ....................................... 21 
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3.3.4 Biểu đồ tương tác (tiếp) ................................................................................. 91 

3.3.5 Biểu đồ lớp chi tiết ......................................................................................... 92 
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Các từ viết tắt 

 

TT Từ viết tắt Ý nghĩa của từ 

1 HTTT Hệ thống thông tin 

2 UML Unified Modeling Language – Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất 

 

Một số thuật ngữ 

 

TT Thuật ngữ Diễn giải ý nghĩa 

1 
Hệ thống là tập hợp gồm nhiều phần tử có các mối quan hệ ràng buộc lẫn 

nhau và cùng hoạt động hướng tới một mục đích chung 

2 Mô hình 

hóa quy 

trình 

nghiệp vụ 

là một kỹ thuật để tìm hiểu quy trình nghiệp vụ của một tổ chức 

3 Môi trường 

của hệ 

thống 

là tập hợp các phần tử không thuộc về hệ thống nhưng trao đổi 

thông tin với hệ thống 

4 Ngôn ngữ 

mô hình 

hoá tổng 

quát 

được xây dựng để đặc tả, phát triển và viết tài liệu cho các khía 

cạnh trong phát triển phần mềm hướng đối tượng (Viết tắt là 

UML). UML giúp người phát triển hiểu rõ và ra quyết định liên 

quan đến phần mềm cần xây dựng 

5 Phân tích 

quy trình 

nghiệp vụ 

là đánh giá một quy trình làm sao để quy trình hoạt động hiệu 

quả, cũng như nó có khả năng xác định các cơ hội tạo ra sự thay 

đổi của hệ thống 
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Mở đầu 

 

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống được tập thể giảng viên thuộc bộ môn Hệ 

thống thông tin biên soạn nhằm phục vụ cho việc giảng dạy của giảng viên và học tập 

của sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái 

Nguyên. Tập bài giảng này được biên soạn theo nội dung đề cương chi tiết học phần 

Phân tích thiết kế ở trình độ đại học. 

Nội dung tài liệu cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Hệ thống thông 

tin (HTTT) trong các đơn vị, tổ chức và cung cấp phương pháp luận phân tích, thiết kế 

HTTT. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có thể tích hợp các kiến thức đã học 

trong các môn lập trình, cơ sở dữ liệu để hình thành kỹ năng cần thiết ban đầu trong xây 

dựng dự án HTTT. Điều này có thể giúp họ tham gia vào quá trình phát triển HTTT từ 

phân tích các vấn đề, hình thành giải pháp đến phân tích và thiết kế giải pháp cho dự án 

HTTT cho các doanh nghiệp. Nội dung tài liệu gồm 3 chương: 

Chương 1. Đại cương về các hệ thống thông tin. 

Chương 2. Phân tích và xác lập dự án. 

Chương 3. Phân tích, thiết kế hệ thống hướng đối tượng. 

Mặc dù tập thể tác giả đã dành nhiều thời gian và công sức để biên soạn, song 

khó tránh khỏi thiếu sót. Vậy, chúng tôi kính mong quý thầy cô và các bạn sinh viên 

đóng góp ý kiến để cuốn bài giảng được hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn.  
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Chương I: ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN 

 

Nội dung chính của chương 

Các hệ thống thông tin được tin học hoá là một chủ đề rất rộng và có nhiều khía 

cạnh khác nhau. Hệ thống thông tin được tin học hoá là phương pháp sử dụng một hệ 

thống máy tính để giải quyết các vấn đề quản lý đã được xác định của người sử dụng. 

Vì thế, máy tính cung cấp những giải pháp thông qua việc cung cấp các thông tin hữu 

ích tới người sử dụng bằng cách xử lý thông tin được nhập vào. Toàn bộ quá trình này 

được gọi là một hệ thống thông tin (HTTT). Để thuận tiện, trong giáo trình này chúng 

ta sẽ sử dụng từ “hệ thống” hoặc “dự án” thay cho cụm từ “Hệ thống thông tin”.  

Nội dung chính của chương này bao gồm:  

- Khái niệm về hệ thống.  

- Một số hệ thống thông tin. 

- Các cách tiếp cận trong phát triển phần mềm. 

Mục tiêu cần đạt được của chương 

Sinh viên hiểu được các kiến thức cơ bản về: Hệ thống, hệ thống thông tin quản 

lý, các hệ thống thông tin tự động hóa và các cách tiếp cận trong phát triển phần mềm.  
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Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG (Số tiết: 03 tiết) 

1.1 Khái niệm về hệ thống 

1.1.1 Hệ thống 

Định nghĩa: Hệ thống là tập hợp gồm nhiều phần tử có các mối quan hệ ràng buộc 

lẫn nhau và cùng hoạt động hướng tới một mục đích chung.  

Nghiên cứu hệ thống là nghiên cứu xem hệ thống biến đổi cái gì, biến đổi như thế 

nào? 

 

Hình 1.1: Hệ thống 

Những yếu tố cơ bản của một hệ thống bao gồm:  

- Hệ thống luôn có mục tiêu, phải hướng về một mục đích chung.  

- Phần tử trong hệ thống bao gồm các phương tiện, vật chất và nhân lực, mỗi phần tử 

đều có thuộc tính đặc trưng quyết định vai trò của nó trong hệ thống. 

- Hệ thống có giới hạn xác định những phần tử trong và ngoài hệ thống, tính giới hạn 

mang tính chất mở. Trong một hệ thống còn có thể có những hệ thống con.  

- Giữa các phần tử luôn có mối quan hệ, mối quan hệ này có thể là bản chất vật lý hoặc 

thông tin, các mối quan hệ quyết định sự tồn tại và phát triển của hệ thống. Mỗi khi thêm 

bớt phần tử sẽ làm biến đổi các mối quan hệ. 

- Hệ thống có tính kiểm soát (cân bằng và tự điều chỉnh) điều đó đảm bảo tính thống 

nhất, ổn định và để theo đuổi mục tiêu của mình. 

- Hệ thống nằm trong một môi trường, trong đó có một số phần tử của hệ tương tác với 

môi trường bên ngoài. Để phân biệt môi trường với hệ thống ta cần phải xác định giới 

hạn của hệ thống về phương diện vật lý hay khái niệm, chính xác hoá các giao điểm của 

môi trường và hệ thống. 

Ví dụ: 

• Hệ thống điều khiển giao thông. 

 -  Các phần tử: phương tiện giao thông, người điều khiển phương tiện, cảnh sát 

giao thông, đèn tín hiệu, biển báo,  … 

-  Các mục tiêu: điều hòa đường giao thông thông suốt và an toàn. 

• Hệ thống mạng máy tính. 

- Các phần tử: máy tính, dây dẫn, phần mềm điều khiển , … 
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- Các mục tiêu: quản lý dữ liệu an toàn, phân phối và chia sẻ thông tin. 

1.1.2 Môi trường của hệ thống 

Môi trường của hệ thống là tập hợp các phần tử không thuộc về hệ thống nhưng 

trao đổi thông tin với hệ thống. Việc xác định môi trường (hay còn gọi là khoanh vùng 

hệ thống) dựa trên mục tiêu cơ bản trên toàn hệ thống. 

 

Hình 1.2: Môi trường và hệ thống 

Môi trường bao gồm các hệ thống khác có liên quan đến hoạt động của hệ thống  

đang xem xét bao gồm: 

- Môi trường kinh tế: khách hàng ngân hàng công ty cung ứng… 

- Môi trường xã hội nhà nước công đoàn… 

Ví dụ: Sơ đồ quan hệ giữa Xí nghiệp và môi trường. 

 

Hình 1.3: Sự tương quan giữa tổ chức với môi trường 

1.2 Phân loại hệ thống thông tin 

1.2.1 Hệ thống kinh doanh dịch vụ 

Là khái niệm chung dùng cho các tổ chức kinh tế như nhà máy, xí nghiệp, công ty, 

tổ chức dịch vụ... có mục đích phục vụ cho kinh doanh (business). Kinh doanh có thể vì 

lợi ích hoặc vì lợi nhuận. 


